Ngân Hàng Á Châu



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨNG CHỈ SỐ,

TRUSTED ROOT CA VÀ CAPICOM

(SỬ DỤNG CHO CCS NHẬN BẰNG TRÌNH DUYỆT FIREFOX)

I./ Ghi chú:

- Các hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa.

- Chứng chỉ số: gọi tắt là CCS.

- Quí Khách chỉ cần Click chuột theo biểu tượng được khoanh tròn đỏ để thực thi.
- Đối với Windows Vista vui lòng thực hiện: Start-> Run gõ vào msconfig nhấn OK Trong tab Tools chọn Disable UAC nhấn Launch, khởi động lại máy. Sau đó tiến hành cài đặt theo hướng dẫn bên dưới: 

II./ Yêu cầu: 


Những yêu cầu dưới đây quí khách hàng cần phải thực hiện:

- Phải có File *.p12 (khi khách hàng trích xuất thành công, ví dụ: 
[image: image1.wmf]NGUYEN VAN A.p12

)
- Download file “capicom.zip” theo đường Link: http://www.acb.com.vn/contentssharing/du%20lieu/capicom.zip về máy và giải nén.

- Download file “datlenhvang.zip” theo đường Link: http://www.acb.com.vn/contentssharing/du%20lieu/datlenhvang.zip về máy và giải nén.

IV./ Hướng Dẫn Cài Đặt:

Bước 1: CÀI ĐẶT CHỨNG CHỈ SỐ:Sau khi trích xuất thành công khách hàng tiến hành nhấp kép (double click) vào file *.p12 (ví dụ minh hoạ
[image: image2.wmf]NGUYEN VAN A.p12

), màn hình sau xuất hiện:
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- Chọn “Next”
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® Automatically select the certficate store based on the type of certiicate

(OPace all certfcates inthe following store:






- Nhập mật khẩu xong, chọn “Next”.

Lưu ý: Nếu khách hàng không nhớ mật khẩu, yêu cầu khách hàng trích xuất File lại (Xem lại phần hướng dẫn trích xuất File)
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- Chọn “Next”
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- Chọn “Finish”
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- Khi nhận được thông báo này, quí khách đã cài đặt CCS thành công.
- Nhấn “OK” để hoàn tất việc cài đặt chứng chỉ số (CA), chuyển sang bước 2.
Bước 2: CÀI ĐẶT TRUSTED ROOT CA (File Chain2.p7b):

- Nhấp kép (double click) vào biểu tượng “Chain2.p7b” (có khoanh tròn đỏ) để cài đặt:
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- Khi nhấp kép (double click) vào “Chain2.p7b” màn hình sau xuất hiện
[image: image9.png]Fle adion Vew el
e = @@ 2
Cortficates - Curent User
=1 23 DH\ACB GOLD|CAPICOMICHAING
Certficates

Object Type






- Nhấp kép (double click) vào biểu tượng có khoanh tròn đỏ
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- Nhấp kép (double click) vào biểu tượng có khoanh tròn đỏ và đi vào B1

B1: Cài đặt VASC Class 3 Primary CA:
[image: image11.png]7 hsia Commercial Bank - Dat lenh Mua/Ban Vang truc tuyen,

{BA{i&nh MuaBan | Thong tin dt Iénh | Knop Iénh /Hdy lénh | Lénh khong ho 1¢ | B3 mat knéu |

Gid vang thé gidi quy di - Gia mua(USDIOz): 875.1 - Qui doi: 13,445

THONG TIN KHACH HANG:

C4 Nhan/ Té chive: [NGUYEN THANH LE Trang thi vén (il
56 tai khoan vang: | 35986669 Trang thai tién: 143746
omosvsT T Tai san kha dung 143 858
o — — i 14,385,800.00%
COEBEHTER DS _ Yemhtngtn | gy cqs g 143851
Quy khéch khéng thé thyc hién giao dich vi chua ky xac nhan. 36 vang ¢4 th 0007
DAT LENH MUA DAT LENH BAN =
Ngay giao dich: Ngay giao dich.
Loai vang: Vang SJC | Loai vang. Vang SJC 1|
Hinh thive mua Hinh thic ban
@ Mua  C MuaB/K1phdn  © Mua B/K todn bd « Ban © Ban B/K 1 phin © Bén B/K toan b
56 lwgng mua: [0 Lwong 56 lwgng bén: [0 Lwong
VNB/Lirgmg VNB/Lrgmg
Gid mua o VNB/Lwong Gid bén o VNB/Lrgmg
Thanh tién: VNE Thanh tién: VNE
Mat khéu Mat khéu





+ Nhấp kép (double click) vào biểu tượng có khoanh tròn đỏ, màn hình sau xuất hiện
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+ Chọn “Install Certificate....”
[image: image13.png]Certificate [2][x]

[[General |Detas | Certfication Path |

] cortote aformation

This certificate is intended for the following purpose(s):

« Allissuance polices
« ll applcation polcies

Certificate Import Wizard, [X]

p [0 D R e—

Valid from 827/2002 to 8j24j2012

nstall Certficate. .| | 1scuer Statement
ok






+ Nhấn “Next”
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+ Nhấn “Next”
+ Nhấn “Finish”
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+ Nhấn “OK” 2 lần để hoàn tất B1. Nếu máy vi tính khách hàng có xuất hiện thông báo sau thì chọn “Yes”, nếu không thì chuyển sang bước B2.
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B2: Cài đặt VASC Individual CA – Class 3:

+ Trở lại Hình H1, tiếp tục nhấp kép (double click) vào biểu tượng có khoanh tròn đỏ bến dưới.
[image: image18.png]cate Import Wizard

Completing the Certificate Import
Wizard

You have successfull completed the Certficate Import
wizard,
ou have specied the following settings:

Certficate Store Selected Automaticaly determined by 1
Content Certficate

<o (o






+ Khi nhấp kép (double click) vào biểu tượng hình trên, màn hình sau xuất hiện
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+ Chọn “Install Certificate....”
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+ Nhấn “Next”
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+ Chọn “Next”
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+ Nhấn “Finish”.
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+ Nhấn “OK” 2 lần, hoàn tất B2. Đồng thời bạn cũng đã hoàn tất bước 2, chuyển sang bước 3
Bước 3: CÀI ĐẶT “CAPICOM.EXE”

- Sau khi hoàn tất 2 bước cài đặt trên, bạn chuyển sang bước 3 để cài đặt 
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- Nhấp kép (double click) vào biểu tượng “CAPICOM.EXE”, biểu tượng co khoanh vùng đỏ, màn hình sau xuất hiện.
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- Nhấn “Next”
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- Nhấn “Next”
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- Nhấn “Next”
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- Nhấn “Install”
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- Nhấn “Finish” để hoàn tất bước 3
Bước 4: XÁC LẬP ĐƯỜNG DẪN “RunMe.bat”

Khi đã hoàn tất bước 3, bạn tiến hành chạy tiếp file “RunMe.bat” để xác lập đường dẫn cho file “capicom.dll”. Nhấp kép (double click) vào biểu tượng khoanh vùng đỏ bên dưới.
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- Khi nhấp kép (double click) vào “RunMe.bat” màn hình sau xuất hiện.
[image: image31.png]Datlenhvang x|

2#Dang nhap vao he thong co .

&






- Nhấn “OK” để hoàn thành các quá trình cài đặt. Chuyển sang bước 5
BƯỚC 5: BƯỚC GIAO DỊCH “datlenhvang.exe”


Khi bạn đã hoàn thành các quá trình cài đặt trên, bạn tiến hành chuyển sang giai đoạn đi vào giao dịch bằng cách nhấp kép (double click) vào biểu tượng “datlenhvang.exe”
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- Khi nhấp kép (double click) vào biểu tượng như số 7, màn hình sau xuất hiện
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- Bạn tiến hành nhập mã số truy cập và mật khẩu theo đúng “Hợp đồng giao dịch vàng trực tuyến” mà bạn đã đăng ký với ACB.

Ghi chú: 
Yêu cầu nhập thật chính xác mã số truy cập và mật khẩu



Đối với những khách hàng cài nhiều CCS trên cùng một máy, yêu cầu cài xong CCS nào thì lập tức đăng nhập ngay CCS đó. Sau đó mới tiếp tục cài CCS tiếp theo.

Quí khách đăng nhập thành công, màn hình sau xuất hiện.
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Theo như hướng dẫn là quí khách hàng đã thành công và đi vào quá trình giao dịch.

Chúc quí khách thành công !

Mọi chi tiết về sự cố kỹ thuật trong quá trình cài đặt xin liên hệ:

Bộ phận IT – Trung Tâm CNTT ACB Bank

Hot Phone: 08. 38228003

Hoặc:
        08.38237275 / 77 – EXT: 112, 228.
Mọi chi tiết liên quan đến trạng thái tài khoản khách hàng xin liên hệ:
Bộ phận Ngân Quỹ - Khối Ngân Quỹ ACB Bank.

Hot Phone: 08.38181614
Trân trọng kính chào !

Chúc quí khách thành công !

PHỤ LỤC
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT
PHẦN I: NHỮNG LỖI KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO VÀ TỰ XỬ LÝ:
1./ LỖI “ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG CÓ LỖI” VÀ “SAI MẬT KHẨU”.
- Quá trình lỗi: Do khách hàng khi đăng nhập vào chương trình giao dịch điện tử vàng đã nhập “mã số truy cập” và “mật khẩu” không đúng với “mã số truy nhập” và “mật khẩu” mà các CSR của Chi nhánh ACB cấp cho khách hàng khi ký hợp đồng giao dịch. Lối được thể hiện như sau:
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- Cách khắc phục: Khách hàng vui lòng lấy mẫu hợp đồng đã ký kết với Chi Nhánh ACB nơi đăng ký giao dịch, đồng thời xem “mã số truy nhập” và “mật khẩu” trên tờ hợp đồng đó và nhập vào cho đúng.












2./ LỖI “THỜI GIAN ĐĂNG NHẬP KHÔNG HỢP LỆ”:
- Quá trình lỗi: Do ngày giờ trên máy vi tính của khách hàng không đúng với ngày giờ giao dịch (tức ngày giờ hiện tại theo lịch ViệtNam).

- Cách khắc phục: Yêu cầu khách hàng điều chỉnh ngày giờ trên máy vi tính cho chính xác với giờ giao dịch (tức ngày giờ hiện tại theo lịch ViệtNam). Điều chỉnh theo hướng dẫn sau:
Vào Start -> Control Penal -> Date and Time, sau đó chỉnh lại ngày giờ cho chính xác nhé

Tại “Date and Time” chọn thẻ “Time Zone”, sau đó chọn đúng múi giờ “(GMT+07:00) Bangkok, HaNoi, Jakarta”

3./ LỖI “CHỨNG CHỈ SỐ KHÔNG HỢP LỆ”:

- Quá trình lỗi: có 3 nguyên nhân

+ Do khách hàng chưa cài đặt chứng chỉ số (là file có đuôi .pfx).


+ Do khách hàng chưa cài file “chain2.p7b” nên hệ thống không load được chứng chỉ số.
+ Do ngày giờ trên máy vi tính của khách hàng không đúng với ngày giờ giao dịch (tức ngày giờ hiện tại theo lịch ViệtNam).

- Cách khắc phục: 

+ Yêu cầu khách hàng cài đặt chứng chỉ số theo buớc 1, bước 2 Mục IV phần hướng dẫn cài đặt.

+ Yêu cầu khác hàng xem mục 2 phần I trong phụ lục một số lỗi thường gặp.

+ Nếu hai bước trên đã thực hiện mà vẫn báo lỗi “chứng chỉ số không hợp lệ” , yêu cầu khởi động lại máy tính vào chế độ CMOS chỉnh lại giờ trong hệ thống CMOS cho đúng với ngày giờ giao dịch (tức ngày giờ hiện tại theo lịch ViệtNam).

4./ LỖI KHÔNG CHẠY ĐƯỢC FILE “CAPICOM.EXE”:
- Quá trình lỗi: khách hàng cài đặt đến bước 3, mục IV phần hướng dẫn cài đặt (tức chạy gói Capicom.exe) thì không hề có tác động gì theo như hướng dẫn (tức không chạy được quá trình setup Wizard)
- Cách khắc phục: Với lỗi trên là do hệ điều hành Windows của khách hàng bị sự cố hoặc bị Virus tấn công. Với lỗi này có hai cách khắc phục sau:
+ Khách hàng có thể cài đặt lại hệ điều hành Windows.

+ Khách hàng có thể nhờ một máy vi tính khác, tiến hành cài đặt gói “Capicom.exe” vào. Cũng trên máy tính đó vào thư mục “C:\Program File\” chép thư mục “Microsoft CAPICOM 2.1.0.2” vào USB. Sau đó mang USB sang máy vi tính của khách hàng (máy vi tính cài không được gói “Capicom.exe”) chép thư mục “Microsoft CAPICOM 2.1.0.2” vào lại đúng đường dẫn “C:\Program File\”. Như thế là khách hàng đã tiến hành xong bước 3, tiếp tục sang bước 4.
PHẦN II: NHỮNG LỖI KHÁCH HÀNG CẦN PHẢI LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN IT ĐỂ XỬ LÝ:
1./ Lỗi “Trùng chữ ký số”

Và những lỗi xảy ra ngoài những lỗi nêu trên, khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận IT – Trung Tâm CNTT ACB để được hướng dẫn.
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Nhập mật khẩu





Đường tuyền để mặc định


Quí khách có thể chọn đường tryền khác tương ứng để đăng nhập


(Khách hàng có thể chọn tuỳ ý)
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Nhập mã số truy cập
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H 1





H 1





- Kích chon vào đây. Sau đó nhấn “Next”
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- Đường dẫn để mặc định.





- Hiện thông báo “capicom.dll” succeded là xác lập thành công.
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Nhập mật khẩu :


Mật khẩu này là mật khẩu mà khách hàng đã khai báo trong phần trích xuất thành File *.p12 
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Hướng dẫn cài đặt chương trình giao dịch điện tử “Vàng Online”
Trang 1

